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Kèm theo báo cáo số......ngày.....tháng......năm của.................

	TT
	Nội dung
	ĐV tính
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Tuyên truyền 

	1
	Số CĐCS có tổ chức hoạt động tuyên truyền , giáo dục
	CĐCS
	
	

	
	+ Tỷ lệ so với tổng số CĐCS
	%
	
	

	2
	Số cuộc tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách, pháp luật
	Cuộc
	
	

	
	+ Tỷ lệ so với tổng số CĐCS
	%
	
	

	3
	Số đoàn viên và người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Công đoàn...
	Người
	
	

	
	+ Tỷ lệ so với tổng số CĐCS
	%
	
	

	4
	Biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền 
	
	
	

	
	Số đầu tài liệu đã biên soạn
	đầu tài liệu
	
	

	
	Số lượng sách, tài liệu đã phát hành
	cuốn, bản
	
	

	II
	Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

	1
	Ban hành hướng dẫn, kế hoạch
	văn bản
	
	

	2
	Tổ chức học tập, quán triệt
	Số lớp
	
	

	3
	Số người tham dự
	Người
	
	

	III
	Văn hóa cơ sở

	
	- Số CĐCS tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao
	
	
	

	
	+ Tỷ lệ so với tổng số CĐCS
	%
	
	

	
	- Số lượt CNVCLĐ tham gia
	Người
	
	

	
	- Số cuộc tập huấn, tuyên truyền về văn hóa công nhân
	
	
	

	IV
	Học tập nâng cao trình độ

	
	- Số đoàn viên và người lao động được tuyên truyền về học tập nâng cao kỹ năng nghề nghiệp
	
	
	

	
	+ Tỷ lệ so với tổng số CNVCLĐ
	%
	
	

	
	- Số đoàn viên và người lao động được tuyên truyền về pháp luật lao động, công đoàn, BHXH, BHYT...
	Người
	
	

	
	+ Tỷ lệ so với tổng số CNVCLĐ
	%
	
	

	V
	Phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS, TNXH; xây dựng nơi làm việc không khói thuốc lá; tuyên truyền an toàn giao thông trong CNVCLĐ

	1
	Phòng chống TP, MT, HIV/AIDS
	
	
	

	
	+ Tổ chức tập huấn, tuyên truyền 
	Buổi (lần)
	
	

	
	+ Số CNVCLĐ tham gia các lớp tập huấn, tuyên truyền 
	Người
	
	

	
	+ Tỷ lệ so với tổng số CNVCLĐ
	%
	
	

	2
	Phòng, chống tác hại của thuốc lá
	
	
	

	
	- Thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh
	
	
	

	
	- Số CQ, ĐV xây dựng MTLV không khói thuốc
	
	
	

	
	- Số CNVCLĐ được tuyên truyền Luật PCTH của thuốc lá
	
	
	

	
	+ Tỷ lệ so với CNVCLĐ
	%
	
	

	
	- Số CNVCĐ bỏ hút thuốc lá (nếu có)
	Người
	
	

	
	- Số CNVCĐ giảm hút thuốc lá (nếu có)
	Người
	
	

	3
	Tổ chức tuyên truyền An toàn giao thông trong CNVCLĐ
	
	
	

	
	- Văn bản ban hành
	Số lượng
	
	

	
	- Số cuộc tuyên truyền ATGT
	Số cuộc
	
	

	
	- Lượt người tham gia
	Số người
	
	

	
	- Tài liệu tuyên truyền 
	Đầu tài liệu
	
	

	VI
	Các tạp chí, bản tin, Trang Thông tin điện tử đơn vị đang quản lý

	1
	Trang Thông tin điện tử 
	
	
	

	
	- Số lượng tin, bài trong năm
	Tin, bài
	
	

	
	- Số lượt truy cập của bạn đọc trong năm
	Lượt người
	
	ước tính

	2
	Tạp chí
	
	
	

	
	- Số lượng bản phát hành trong năm
	Bản
	
	

	3
	Bản tin
	
	
	

	
	- Số lượng bản phát hành trong năm
	Bản
	
	

	4
	Số CĐCS mua báo Lao động
	CĐCS
	
	

	5
	Số lượng Báo Lao động đã mua
	Tờ
	
	

	6
	Mở trang mạng facebook của đơn vị
	Trang
	
	

	
	+ Tên trang facebook của đơn vị
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